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TUẦN 34
Thứ Hai ngày 12 tháng 5 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ: 
KỈ NIỆM NGÀY SINH BÁC HỒ KÍNH YÊU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Năng lực đặc thù: 
+ Học sinh tham gia chào chờ theo nghi thức trang trọng, nghiêm túc, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. 
+ Thể hiện thái độ biết ơn chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Biết chia sẻ cảm xúc của mình về Bác
- Năng lực tự chủ, tự học: tham gia lễ chào cờ đầu tuần nghiêm trang, tích cực. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết học tập, noi gương và làm theo Bác Hồ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn những hiểu biết của mình về Bác Hồ
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý tất cả các ngành nghề.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ lao động, yêu thương và quan tâm đến mọi người.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc trong lễ chào cờ, nhắc nhở bạn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân để tham gia lễ chào cờ.
II. ĐỒ DÙNG , PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu phục vụ cho việc học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TRƯỚC HOẠT ĐỘNG
	TRONG HOẠT ĐỘNG
	SAU HOẠT ĐỘNG

	- GV và TPT Đội: 
+ Lựa chọn nội dung, chủ đề sinh hoạt dưới cờ.
+ Thiết kế kịch bản, sân khấu.
+ Chuẩn bị trang phục, đạo cụ và các thiết bị âm thanh, … liên quan đến chủ đề sinh hoạt.
+ Luyện tập kịch bản.
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
	- Tổ chức chào cờ theo nghi thức.
- Sinh hoạt dưới cờ:
+ Đánh giá sơ kết tuần 33, nêu ưu điểm, khuyết điểm trong tuần.
+ Triển khai kế hoạch mới trong tuần 34.
+ Triển khai sinh hoạt theo chủ đề “ước mơ nghê nghiệp”
+ Lễ chào kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.
+ Cam kết hành động: Chia sẻ tình cảm về Bác và những nghề Bác đã làm.
	- HS tham gia sinh hoạt đầu giờ tại lớp học.
- GVCN chia sẻ những hoạt động để kỉ niệm ngày sinh của Bác mà trường và Liên đội sẽ tổ chức. Giao cho BCS lớp phân công nhiệm vụ cho các bạn để tham gia tốt phong trào của trường. 
- GV nhắc nhở HS cố gắng ôn tập cho kì thi cuối năm đạt kết quả cao.
- HS cam kết thực hiện.


_________________________________________ 
Tiết 2: Toán
          Bài 72: ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Chuyển đổi được các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, thời gian, diện tích, thể tích đã học.
- Thực hiện được các phép tính với số đo các đại lượng đã học.
- Giải quyết được bài toán thực tế liên quan đến các phép tính với số đo các đại lượng đã học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực thực hiện giải được các bài toán đưa ra, HS có thể hình thành và phát triển năng lực tư duy toán học và lập luận toán học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được kiến thức đã học vào giải các bài tập, bài toán thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.



3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS ghi kết quả vào bảng con
a) 4 m2  5 dm2 = ……… m2
b) 7 cm2  10 mm2 = ……. cm2
c) 14 km2 50 ha = ………. km2 
d) 1,3 km = ………. m
- GV yêu cầu HS nhắc lại các đơn vị đo diện tích, thể tích, đơn vị đo khối lượng đã học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS ghi kết quả vào bảng con
a) 4,05 m2
b) 7,1 cm2
c) 14,50 km2 
d) 1 300 m
- HS nhắc lại các đơn vị đo diện tích, thể tích, đo khối lượng đã học.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+ Chuyển đổi được các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, thời gian, diện tích, thể tích đã học.
+ Thực hiện được các phép tính với số đo các đại lượng đã học.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tìm các số tựnhiên hoặc số thập phân thích hợp.
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      [image: ]
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        [image: ]

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS quan sát hình ảnh của bài tập trong SGK trang 58.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
- GV yêu cầu 2 HS ngồi kế bên nhau đổi vở, chữa bài cho nhau, cùng thống nhất kết quả.
- GV gọi HS chia sẻ kết quả.
- GV nhận xét.
Bài 2. Tìm số tự nhiên hoặc số thập phân thích hợp.
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- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của đề bài.
- GV yêu cầu HS làm theo nhóm.
- GV gọi HS chia sẻ kết quả.
- Mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai).
	

a) 3 m = 300 cm
    1,5 km = 1 500 m
    5 m 24 cm = 5,24 m
    7 km 80 m = 7,08 km
    270 cm = 2,70 m
    635 m = 0,635 km
b) 4 kg = 4 000 g
    0,95 tấn = 950 kg
    2 kg 300 g = 2,300 kg
    3 tấn 56 kg = 3,056 tấn
    8 000 kg = 8 tấn
    7 500 kg = 7,5 tấn
- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi..
- HS quan sát hình ảnh.
- HS làm bài vào vở.
- 2HS đổi vở, chữa bài cho nhau, thống nhất kết quả.
- Các nhóm chia sẻ kết quả. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)


a) 7 dm2 = 700 cm2
     1,6 ha = 16 000 m2
     6 m2  84 dm2 = 6,84 m2  
     4 km2  5 ha = 4,05 m2  
     4 000 cm2   = 40 dm2
     158 ha = 1,58 km2
b) 3 dm3   = 3000 cm3
    0,42 cm3   = 420 dm3
    6 dm3  520 cm3  =  6,520 dm3
    5 m3  68 dm3  =  5,068 m3
    2 075 cm3   = 2,075 dm3
    824 dm3   = 0,824 m3
- HS đọc yêu cầu của đề bài.
- HS làm bài theo nhóm.
- HS chia sẻ kết quả.
- HS nhận xét bổ sung.
- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 3. SGK trang 119. 
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV gợi ý cách giải bài toán: 
+ Chiếc bể có dạng hình gì?
+ Để tìm được lượng nước có trong bể trước hết ta tính thể tích của bể.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, thống nhất kết quả.
- GV gọi HS nêu kết quả.
- GV nhận xét.
Bài 4. SGK trang 119
- GV yêu câdu HS đọc đề bài.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân vào vở.
- GV gọi HS trình bày bài làm của mình.
- GV nhận xét.






- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- GV dặn dò bài về nhà.
	Bài giải
Thể tích bể cá của nhà Nam là:
60 x 40 x 50 = 120 000  (cm3)
      Đổi; 120 000  (cm3) = 120 l
      Lượng nước có trong bể là;
      120 x 90 : 100 = 108 l
       Đáp số: 108 l
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS lắng nghe.



- HS thảo luận nhóm, thống nhất kết quả.
- HS nêu kết quả.
- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện cá nhân vào vở.
- HS trình bày bài làm của mình.
Bài giải
Lượng nước bể đã hút đi là:
480 x  = 300 (m3)
Người ta còn phải hút đi số mét khối nước nữa là: 
              480 – 300 = 180 (m3)
            Đáp số: 180 m3
- HS lắng nghe.


_________________________________________ 
Tiết 3: Tiếng Việt
ĐỌC: ĐIỆN THOẠI DỊ ĐỘNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc thành tiếng: Đọc đúng văn bản thông tin giới thiệu về một vật dụng : Điện thoại di động.
- Đọc hiểu : Nắm được thông tin chính về sự phát triển của điện thoại di động nêu trong bài( kích thước, chức năng,) ; hiểu được quá trình mình ra điện thoại di động thể hiện sức sáng tạo không ngừng của con người để làm ra những vật dụng thông minh,mang lại tiện ích lớn cho cuộc sống.
-Nắm được đặc điểm của văn bản thông tin( giới thiệu về một vật dụng)
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt đọng tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
+ Giúp HS chia sẻ những điều đã biết về điện thoại di động trong thời gian liên tục và kéo dài.
- Cách tiến hành:

	a. Ôn lại kiến thức cũ.
-GV gọi 2 HS đọc 2 đoạn trong tập đọc bài : Giờ Trái Đất và trả lời câu hỏi
? Sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức như thế nào?
? Sự kiện Giờ Trái Đất đã mang lại lợi ích gì cho môi trường sống của chúng ta?
	- 2 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi




-HS lắng nghe

	- GV Nhận xét, tuyên dương.
b. Khởi động
	

	[image: ]
-GV yêu cầu HS quan sát bức tranh chia sẻ những điều đã biết về điện thoại di động?
- GV nhắc HS và dẫn dắt vào bài mới.
Chúng ta vừa chia sẻ rất nhiều thông tin về điện thoại di động. Tìm hiểu bài đọc Điện thoại di động chúng ta sẽ có thêm những hiểu biết về sự ra đời của điện thoại di động, sự phát triển của điện thoại di động cho đến ngày nay.
	


-HS chia sẻ: gọi điện, nhắn tin,….


-HS lắng nghe



	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Học sinh biết cách đọc văn bản thông tin giới thiệu về một vật dụng.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1: Giáo viên đọc toàn bài đọc rõ ràng, rành mạch nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện sự phát triển của điện thoại di động về kích thước ( từ chỗ được gọi là cục gạch đến nhỏ gọn, có thể bỏ vừa túi áo) về những chức năng thay thế hàng loạt dụng cụ khác nhau ( chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim….)
- GV HD đọc: Đọc cả bài, Cần biết nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện sự phát triển của điện thoại di động.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến cục gạch to tưởng như thế.
+ Đoạn 2: Phần còn lại.
- GV gọi 2 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Mác – tin Cúp – pơ,ki- lô – gam,….
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Ngày 3 tháng 4 năm1973, / nhà phát minh Mác – tin Cúp – pơ /thực hiện cuộc gọi với phiên bản đầu tiên/ của điện thoại di động   
“ cục gạch” /vì nó nặng tới 1,1 ki- lô-gam.//
- GV HD đọc đúng và nhấn giọng ở một số từ ngữ
- GV mời 2 HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV mời HS đọc cả bài
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- Hs lắng nghe GV đọc.




- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát và đánh dấu các đoạn.



- 2 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.


- HS lắng nghe cách đọc đúng ngữ điệu.
- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
-1 -2 HS đọc cả bài

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: +Nhận biết được thông tin chính xác về sự phát triển của điện thoại di động nêu trong bài ( kích thước, chức năng )
+ Hiểu được quá trình phát minh ra điện thoại di động thể hiện sức sáng tạo không ngừng của con người để làm ra những vật dụng thông minh, mang tiện ích lớn cho cuộc sống.
 - Cách tiến hành:

	3.1. Giải nghĩa từ.
- GV yêu cầu HS đọc thầm bài 1 lượt, tìm trong bài những từ ngữ nào khó hiểu thì đưa ra để GV hỗ trợ. 
- Ngoài ra GV đưa ra một số từ ngữ giải nghĩa từ cho HS
+ Mác- tin Cúp – pơ: người nghiên cứu chế tạo điện thoại di động đầu tiên vào năm 1972 -1973.
+ Hệ thống định vị toàn cầu( ứng dụng trên điện thoại dị động): hệ thống xác định vị trí của người dùng, dẫn đường, tìm đường đi, xem bản đồ mọi nơi trên thế giới,…
	
- HS đọc thầm cá nhân, tìm các từ ngữ khó hiểu để cùng với GV giải nghĩa từ.

- HS nghe giải nghĩa từ

	3.2. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- GV gọi HS đọc đoạn 1
+ Câu 1: Giới thiệu cuộc gọi đầu tiên bằng điện thoại di động( người gọi, thời điểm thực hiện cuộc gọi )

+ Câu 2: Tìm trong bài những thông tin về điện thoại di động : khối lượng của điện thoại di động, chức năng của điện thoại di động.
-GV giải thích rõ yêu cầu câu hỏi 2yêu cầu tìm thông tin về khối lượng và chức năng của điện thoại di động.
-GV chia lớp thành 4 nhóm
-GV hướng dẫn HS làm việc nhóm: trao đổi và ghi vào phiếu học tập thông tin về điện thoại di động
          Phiếu học tập
	Khối lượng của ĐTDĐ
	Chức năng của ĐTDĐ

	
	



-GV mời HS lên trình bày




-GV nhận xét, kết luận, tuyên dương
-GV gọi Hs đọc đoạn 2
+ Câu 3: Trong các chức năng của điện thoại di động được nói tới trong bài, em thích chức năng nào nhất? Vì sao?






-GV nhận xét,tuyên dương, tóm tắt ý kiến: chức năng của điện thoại di động đó là chụp ảnh, nghe nhạc, chơi trò chơi điện tử, xem phim, gọi điện bằng hình ảnh,…. thích chức năng chụp ảnh vì lưu lại được những hình ảnh khi đi du lịch, khi gặp gỡ người thân, bạn bè những dịp lễ Tết, sinh nhật thích chức năng gọi điện bằng hình ảnh vì nhìn thấy được người nói chuyện với mình…
+ Câu 4: Theo em, một ngày nay con người sẽ gặp những khó khăn gì nếu không có điện thoại di động?


- GV nhận xét, tuyên dương, kết luận:
Những khó khăn khi không có điện thoại di động đó là không thể liên lạc, kết nối với người cần một cách nhanh chóng kịp thời, không thể gọi điện bằng hình ảnh( nhìn thấy nhau khi gọi điện) nhắn tin thoại, tin bằng chữ muốn nhắn tin, thông báo cho ai phải viết ra giấy viết thư rồi gửi bưu điện, muốn xem phim, nghe nhạc ở nhà cần đầu đĩa máy chiếu,….

- GV mời HS tự tìm và nêu nội dung bài bài học.
- GV nhận xét và chốt: Ngày nay, do nhu cầu thông tin liên lạc cần nhanh chóng, kịp thời, các thông tin dữ liệu cần gửi đi chia sẻ cho người khác cùng lúc. Nếu không có điện thoại di động thì những việc trên khó có thể thực hiện được. Nếu cô muốn thực hiện được thì cần rất nhiều thời gian và cần nhiều phương tiện khác hỗ trợ,…. Cũng thật khó khi không có điện thoại di động. Ngoài ra tuy ĐTDĐ có rất nhiều tiện ích nhưng cũng có rất nhiều cái hại….. 
	
- HS đọc câu hỏi, suy nghĩ trả lời lần lượt các câu hỏi:




-1 HS đọc
+Cuộc gọi đầu tiên bằng điện thoại di động do Mác – tin Cúp- pơ thực hiện.
+ Thời điểm thực hiện cuộc gọi là ngày 3 tháng tư năm 1973.
-1 HS đọc câu hỏi




-HS chia nhóm
-HS trao đổi thông tin và điền vào phiếu học tập





-Đại diện 2 nhóm trình bày ý kiến
[image: ]
-Nhóm khác nhận xét, bổ sung\


-1 HS đọc
-HS hỏi đáp nhau
? Chức năng của di động là gì? – Gọi điện cho nhau bao gồm cả tiếng và hình ảnh vì bố tớ đi làm xa gọi như này tớ sẽ nhìn được hình ảnh bố
-chụp ảnh, nghe nhạc, chơi trò chơi, xem phim, ......
-HS khác nhận xét, bổ sung
-HS lắng nghe

.





-1 HS đọc yêu cầu
3-4 HS trả lời:Không thể liên lạc, không nhắn tin được, không gọi điện được bằng hình ảnh, không xem được tin tức,....
-HS khác nhận xét, bổ sung


-HS lắng nghe





- 2-3 HS tự rút ra nội dung bài học


- 3-4 HS nhắc lại nội dung bài học.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và nêu cảm xúc của mình sau khi học xong bài “Điện thoại di động”







- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân và đưa ra những cảm xúc của mình.
- VD:
+ Học xong bài“Điện thoại di động”, em thây rất thú vị vì đã giúp em biết thêm chức năng của điện thoại.
+ Có ý thức sử dụng điện thoại công nghệ đúng cách, không gây hại cho bản thân,….
+Điện thoại di động có rất nhiều chức năng tiện ích cho cuộc sống,….
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________
Tiết 4: Tiếng Việt
LUYỆN TẬP VỀ LIÊN KẾT CÂU TRONG ĐOẠN VĂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa, điệp từ, điệp ngữ.
- Cảm nhận được những trí tuệ  có vai trò quan trọng được thể hiện trong ngữ liệu của bài tập thông qua các liên kết câu trong đoạn văn.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ, dùng từ nối, dùng từ ngữ thay thế ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	* Ôn lại kiến thức cũ
- GV mời 2 HS nêu một số cách liên kết câu trong văn bản? 

- GV nhận xét
* Khởi động
GV tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn
-GV chọn HS chia số HS làm 2 đội chơi.
-GV nêu luật chơi và cách chơi:
+ Hai đội cùng nghe bài hát có nhan đề Chiến binh xanh sau khi nghe xong bài hát, 2 đội thi sẽ phải chỉ ra ý nghĩa của bài hát và các từ ngữ có tác dụng nối kết các câu trong bài hát. Đội chiến thắng là đội chỉ ra được đúng và nhanh từ ngữ liên kết câu trong bài hát.
-GV tuyên dương  HS 
- GV dẫn dắt vào bài mới.
Trong trò chơi vừa rồi, cả lớp có cơ hội rèn luyện hiểu biết về kép liên kết để củng cố thêm kiến thức về phép liên kết giúp các con. Giúp các em viết đoạn văn chặt chẽ, súc tích chúng ta học bài: Luyện tập về liên kết câu trong đoạn văn.
	
-2 HS lên bảng

-HS nhận xét



- HS tham gia chơi
- HS lắng nghe.

-HS chơi: Phép lặp : từ ngữ “rác”, “ chiến binh xanh”, “ Kol siêu phàm”, “hành trình xanh” dùng từ ngữ thay thế : “cứ thế này” thay cho “rác ở khắp nơi”.
- Nêu đội chiến thắng



-HS lắng nghe

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Ôn lại những phép liên kết đã học: liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ, liên kết câu bằng cách dùng từ nối, liên kết câu bằng cách dùng từ ngữ thay thế.
- Chỉ ra được cách sử dụng phép liên kết câu trong đoạn văn.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1Tìm trong đoạn văn, những từ ngữ có tác dụng liên kết câu và xếp vào nhóm thích hợp.
-GV gọi HS đọc đoạn văn
-GV yêu cầu HS tìm từ ngữ liên kết câu









- Mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
-Gv yêu cầu HS xếp các từ ngữ vào các nhóm thích hợp.
	Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ
	Liên kết câu bằng cách dùng từ ngữ nối
	LK câu bằng cách dùng từ ngữ thay thế

	
	
	



-GV nhận xét, tuyên dương, GV cung cấp thông tin về trí tuệ nhân tạo
Bài 2. Những đoạn văn dưới đây đã dùng không đúng từ ngữ để liên kết câu. Hãy tìm cách sửa lại cho đúng.
[image: ]
? Bài yêu cầu gì?

-GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu: khác với đoạn văn trong bài tập 1, cả 3 đoạn văn ở trong bài tập 2 đều mắc lỗi sử dụng từ ngữ liên kết câu. Để phát hiện lỗi sai, các em hãy đọc kỹ bài tập dùng bút chì, gạch nỗi liên kết, sau đó tìm cách sửa lỗi.



















-GV mời HS nhận xét
-GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3
Viết đoạn văn( 3 đến 4 câu )về tác dụng của phương tiện thông tin hiện đại đối với đời sống con người, trong đó có sử dụng ít nhất một cách liên kết câu đã học.
-GV hướng dẫn HS viết
-GV nhận xét
-GV có thể hỏi HS:
+Các câu trong đoạn văn có liên kết với nhau không vì sao?
+Câu 1 và câu 2 liên kết với nhau bằng cách nào? 
+Câu 2 và câu 3 liên kết với nhau bằng cách nào?
	


-1 HS đọc
-Cả lớp thảo luận N2 trả lời câu hỏi
-3-4 HS trả lời: Những từ ngữ có tác dụng liên kết câu
+ nó thay thế  trí tuệ nhân tạo liên kết câu 1 - câu 2
 +trí tuệ nhân tạo trong câu 1 được lặp lại trong câu 3, 4, 5.
+Chẳng  hạn : nối câu 2 – câu 3
+tuy nhiên : nối câu 3 – câu 4
+ Vì thế : nối câu 4 – câu 5
-HS khác nhận xét, bổ sung

-1 HS trả lời
[image: ]
-HS nhận xét


-HS lắng nghe

-1 HS đọc đầu bài







-Bài yêu cầu tìm lỗi sai của việc sử dụng từ ngữ liên kết và sửa lại lỗi sai
-1 Hs đọc các đoạn bài tập 2
-HS dùng bút chì gạch chân





-3 – 4 HS lên trình bày
a. Lỗi: dùng đại từ (ở) đây thay thế cho một bảo tàng ở trung tâm  thành phố không phù hợp.
Cách sửa: thay đại từ đây bằng đại từ đó.
b. Lỗi dùng từ Nhưng để nối kết hai câu là không hợp lí.
Cách sửa: (1) Thay từ Nhưng bằng Trong đó để biểu thị hai tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi thuộc về miền Trung.
 (2) Thay từ Nhưng bằng  Đặc biệt để nhấn mạnh.
c. Lỗi: cụm từ chú mèo Kít lặp lại 3 lần. Điều này thể hiện vốn từ của người viết chưa phong phú.
Cách sứ: Thay cụm từ chú mèo Kít bằng một số từ ngữ có nghĩa tương tự.
Chú ta , mèo Kít, Kít, cậu ta, kẻ khiến loài chuột phải khiếp sợ này, anh chàng nghịch ngợm nhất nhà, người bạn thân thiết của em.
-HS nhận xét, bổ sung



-1 HS đọc đầu bài


-HS viết vào vở
-3-4 HS đọc trước lớp


-HS trả lời

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị một số đoạn văn trong đó có sử dụng từ ngữ liên kết câu để lẫn lộn trong hộp.
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau chọn đoạn văn có trong hộp dán trên bảng phân loại theo bảng sau:

[image: ]
 Đội nào tìm được đúng,nhiều hơn sẽ thắng cuộc.
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.





- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________________ 
Chiều
Tiết 5: Đạo đức
BÀI 8: SỬ DỤNG TIỀN HỢP LÝ (TIẾT 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ:
- Nêu được một số biểu hiện của việc sử dụng tiền hợp lí.
- Biết vì sao phải sử dụng tiền hợp lí.
- Nêu được cách sử dụng tiến hợp lí.
- Thực hiện được việc sử dụng tiên hợp lí.
- Góp ý với bạn bè để sử dụng tiền hợp lí.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập tình huống về cách sử dụng tiền hợp lý.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng, giải quyết được các tình huống liên quan đến cách sử dụng tiền.- Năng lực điều chỉnh hành vi: biết điều chỉnh những hành vi chưa đúng của bản thân và tác động điều chỉnh hành vi của bạn bè để có kế hoạch và thực hiện được việc sử dụng tiền hợp lí.
- Năng lực tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội: bước đầu biết tìm hiểu và tham gia một số hoạt động quản lí lí tài chính cá nhân: mua sắm, tiết kiệm, tạo nguồn thu nhập cá nhân... phù hợp với lứa tuổi.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất trách nhiệm: Tự giác có trách nhiệm trong việc sử dụng tiền hợp lý.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu: (3-5p)
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi Đuổi hình bắt chữ: Những hình ảnh sau gợi cho em liên tưởng tới câu thành ngữ nào?
+ Hình ảnh bàn tay đưa tiền và bàn tay nhận bát cháo: Tiền trao cháo múc.
+ Hình ảnh dòng tiền chảy vào nhà: Tiền vào như nước.
+ Hình ảnh bàn tay cầm tiền vung qua đầu: Vung tay quá trán. 
+...
- GV hỏi: Em hiểu như thế nào về những câu thành ngữ đó?
- GV nhận xét, kết luận và dẫn vào tiết học mới.
- GV ghi bảng tên bài.
	- HS lắng nghe để thực hiện trò chơi. 








- HS xung phong trả lời.

- HS lắng nghe.

	2. HĐ Luyện tập
- Mục tiêu: HS kết nối được những điều đã học với thực tiễn cuộc sống bằng những việc làm cụ thể liên quan tới việc sử dụng tiền.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Thử tài chi tiêu (20 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân để thực hiện bài tập vận dụng số 1 trong SGK (mục 1 phần Vận dụng).

- GV mời học sinh trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, kết luận.
Lần lượt một số HS trong lớp trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các HS khác lắng nghe, quan sát, nhận xét, đánh giá, bình chọn cách chi tiêu của bạn nào hợp lí hơn.
	
- HS đọc thông tin, ghi kết quả thảo luận vào nháp/phiếu học tập.
- HS xung phung trả lời các câu hỏi.

- HS lắng nghe





	Hoạt động 2. Lập bảng theo dõi chi tiêu 
- GV chiếu một số sản phẩm của HS (bài tập vận dụng số 2 trong SGK – mục 2 phần Vận dụng), mời HS thuyết trình về sản phẩm của mình.






- GV nhận xét, lấy một số sản phẩm làm căn cứ để đánh giá quá hợp lí hơn. trinh/ đánh giá định kì môn học.

	
- HS quan sát và chuẩn bị bài thuyết trình.
- Các HS thuyết trình.



- HS chia sẻ kết quả thảo luận. HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe

	3. HĐ vận dụng, trải nghiệm:
- Mục tiêu:
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện việc sử dụng tiền hợp lý.

	- GV tổ chức vận dụng bằng cách thi The Voice lớp
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia bốc thăm trả lời những nội dung liên quan đến việc sử dụng tiền hợp lý.



____________________________________ 
Tiết 7: Giáo dục thể chất
ĐỘNG TÁC HAI BƯỚC NÉM RỔ BẰNG MỘT TAY TRÊN VAI
(TIẾT 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Ôn hai bước ném rổ bằng một tay trên vai. Trò chơi “ Tiếp sức ném rổ”. Hs thức thực hiện được động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực chung:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự ôn lại động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai ở nhà. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Phản xạ nhanh”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động luyện tập:
* Tập động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai:
- Tập luyện cá nhân









- Tập luyện theo cặp








- Tập luyện theo tổ nhóm









- Thi đua giữa các tổ





2.Trò chơi: “Tiếp sức ném rổ”:
[image: ]
	20-22’




3 lần









3 lần








3 lần










1lần





1’–3’ 






	




- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.






- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai






- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.




- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	




- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


         

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


___________________________________________________________ 
Thứ Ba ngày 13 tháng 5 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Tiếng Việt 
VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU Ý KIẾN 
PHẢN ĐỐI MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Hiểu yêu cầu và viết đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng làm đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng sáng tạo.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng ý thức của mọi người trong cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Em yêu trường em”, sáng tác Hoàng Vân để khởi động bài học.
+ GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát. 
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát “Em yêu trường em”

- HS cùng trao đổi với GV vè nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Nhớ lại cách viết bài viết đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng.
    + Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu.
- GV mời 1 HS đọc đoạn văn. GV giải thích cách thực hiện nhiệm vụ. 
- GV mời học sinh đọc lại yêu cầu để nắm rõ nội dung bài.
? Những từ ngữ nào dưới đây có thể dùng đê bày tỏ ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng?
-GV nhận xét, chốt đáp án: Khi viết đoạn văn để bày tỏ ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng chú ý dùng các từ ngữ như : không đúng, không đồng ý, sai lầm, khó chấp nhận.
-GV yêu cầu HS dựa vào những từ ngữ vừa tìm viết câu bày tỏ ý kiến phản đối về một trong những sự việc, hiện tượng nêu ở đề bài.
-GV gọi HS lên bảng đọc bài







- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. 
-GV yêu cầu HS nêu các lí do phản đối phải xác đáng, có dẫn chứng thuyết phục.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
-GV yêu cầu HS viết đoạn văn có đủ 3 phần
Qua bài tập 1 các em đã viết được đoạn văn có đủ 3 phần nhưng khi viết xong chunga ta cần đọc lại soát lại bài để chỉnh sửa bài.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS đọc lại yêu cầu
-Những từ ngữ có thế dùng đế bày tỏ ý kiến phản đối: a. không đúng; c. không đông ý; d. sai lầm; g. khó chấp nhận.
-HS nhận xét
 - HS lắng nghe.


-HS viết vào vở


-HS đọc: về câu nêu ý kiến phản đối hiện tượng vứt rác bừa bãi trên bãi biển:
+ Hè vừa rồi em cùng bồ mẹ đi nghỉ ở biển Sầm Sơn. Em thấy có nhiều người vứt rác bừa bãi trên bãi biển. Em không đồng ý với hành vi này.
+ Việc vứt rác bừa bãi nơi công cộng không chỉ là một hành vi thiếu văn hóa mà còn là một hành động khó chấp nhận vì nó ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của chúng ta.
-HS nhận xét
-HS tìm được các lí do phản đối phải xác đáng, có dẫn chứng thuyết phục.

-HS viết đoạn văn có đủ 3 phần

-HS lắng nghe

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Từ việc tìm hiểu ý kiến phản đối và các chi tiết sáng tạo cho đoạn văn, nêu được những cách có thể viết đoạn văn nêu ý kiến sáng tạo.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 2. Đọc soát và chỉnh sửa
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- GV hướng dẫn HS đọc lại đoạn văn của mình phát hiện lỗi.
-GV đưa ra một số tiêu chí để HS ra soát: Bố cục, diễn đạt, sắp xếp ý, chính tả, các lỗi khác,…
-GV hướng dẫn HS sửa lỗi
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.
- HS đọc và soát lỗi

-HS đọc lại , tự rà soát, phát hiện lỗi theo một số tiêu chí.

-HS chú ý

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu để HS tham gia vận dụng:
+Trao đôi với người thân ý kiến phản đổi của em về hiện tượng chen lấn khi xếp hàng.
[bookmark: bookmark2567]+Tìm đọc văn bản thông tin về vẩn đề xử lí rác thải.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


___________________________________ 
Tiết 3: Toán
BÀI 72: ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS thực hiện được việc đổi các số đo đại lượng đã học: độ dài, diện tích, thể tích,
khối lượng,...
- HS thực hành tính toán với số đo thời gian và vận dụng để giải quyết một số vấn đề trong thực tế.
- HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hoá toán học,...
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và thực hiện được việc đổi các số đo đại lượng đã học: độ dài, diện tích, thể tích, khối lượng,...
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được thực hiện thực hành tính toán với số đo thời gian và vận dụng để giải quyết một số vấn đề trong thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Tìm số tự nhiên hoặc số thập phân thích hợp
+ Câu 1: 5 m 24 cm = ...... m;
              
+ Câu 2: 4 kg = ....... g; 
+ Câu 3: 8 000 kg =.......... tấn;
+ Câu 4: 7 500 kg = ...... tấn.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Câu 1: 5 m 24 cm = 5,24 m;
              
+ Câu 2: 4 kg = 4 000 g; 
+ Câu 3: 8 000 kg = 8 tấn;
+ Câu 4: 7 500 kg = 7,5 tấn
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
- HS thực hiện được việc đổi các số đo đại lượng đã học: độ dài, diện tích, thể tích,
khối lượng,...
- HS thực hành tính toán với số đo thời gian và vận dụng để giải quyết một số vấn đề trong thực tế 
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Số ?
[image: ]
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc bài 1.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành bài tập.
- GV gọi HS nêu kết quả thực hiện.








- Các nhóm nhận xét
- GV Nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	








- HS đọc nội dung bài tập 1.
- HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành bài tập.
- Đại diện nhóm nêu kết quả
a) 3 năm 8 tháng = 44 tháng; 
4 ngày 15 giờ = 111 giờ;
6 giờ 27 phút = 387 phút; 
5 phút 40 giây = 340 giây;
b) 40 tháng = 3 năm 4 tháng;
 75 giờ = 3 ngày 3 giờ;
150 phút = 2 giờ 30 phút; 
135 giây = 2 phút 15 giây.
- HS nhận xét bổ sung
- Lắng nghe

	Bài 2. Tìm số tự nhiên hoặc số thập phân thích hợp.
[image: ]
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2 
- GV mời HS làm việc nhóm 4, thực hiện yêu cầu bài tập.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.







- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	







- HS đọc yêu cầu bài 2
 - HS làm bài theo nhóm 4

- Đại diện các nhóm nêu kết quả
a)  thế kỉ = 75 năm;  ngày = 21 giờ; 
 giờ = 24 phút;
b) 45 phút = 0,75 giờ; 12 phút = 0,2 giờ; 15 giây = 0,25 phút;
c) 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ; 5 phút 12 giây = 5,2 phút; 96 phút = 1,6 giờ.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. Tính
a) 7 giờ 48 phút + 5 giờ 32 phút
b) 12 phút 54 giây – 8 phút 30 giây
c) 9 phút 15 giây × 4
d) 16 giờ 10 phút : 5
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV giải thích cách làm.
- GV mời lớp 4HS lên bảng thức hiện tính, dưới làm vào vở.







- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung bài làm trên bảng
- GV nhận xét, tuyên dương.
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS lắng nghe cách làm.
- 4 HS lên bảng thức hiện tính, dưới làm vào vở.
a) 7 giờ 48 phút + 5 giờ 32 phút = 12 giờ 80 phút = 13 giờ 20 phút
b) 12 phút 54 giây – 8 phút 30 giây = 4 phút 24 giây
c) 9 phút 15 giây × 4 = 36 phút 60 giây = 37 phút
d) 16 giờ 10 phút : 5 = 3 giờ 14 phút
- HS nhận xét

- Lắng nghe

	Bài 4: Một đoàn tàu khởi hành từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 10 phút, đến ga Sài Gòn lúc 18 giờ ngày hôm sau. Hỏi đoàn tàu đó đi từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn hết bao lâu?
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV cùng HS phân tích bài toán
+ Bài toán cho biết gì?


+ Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS thực làm bài vào vở sau đó trao đổi bài bài với bạn cùng bàn nhận xét, sữa lối cho nhau.










- GV quan sát hỗ trơ HS, nhận xét tuyên dương.
	




- HS đọc yêu cầu bài 4.
- HS phân tích bài toán
+ Bài toán cho biết một đoàn tàu khởi hành từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 10 phút, đến ga Sài Gòn lúc 18 giờ ngày hôm sau.
+ Bài toán hỏi đoàn tàu đó đi từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn hết bao lâu?
- HS thực làm bài vào vở sau đó trao đổi bài bài với bạn cùng bàn nhận xét, sữa lối cho nhau.
Bài giải
Thời gian từ 6 giờ 10 phút đến 24 giờ cùng ngày là:
24 giờ – 6 giờ 10 phút = 17 giờ 50 phút
Thời gian từ 0 giờ ngày hôm sau đến 18 giờ cùng ngày là 18 giờ.
Thời gian đoàn tàu đó đi từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn là:
17 giờ 50 phút + 18 giờ = 35 giờ 50 phút
                             Đáp số: 35 giờ 50 phút
- Lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5. 
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.








- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	







- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.
- HS trả lời:
Tổng thời gian từ bây giờ đến nửa đêm và thời gian từ lúc bắt đầu ngày hôm nay đến bây giờ là 1 ngày hay 24 giờ.
Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)
Thời gian từ lúc bắt đầu ngày hôm nay đến bây giờ là: 24 : 3 × 2 = 16 (giờ)
Vậy bây giờ là 16 giờ.
- HS lắng nghe


_____________________________
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt chủ đề: ƯỚC MƠ NGHỀ NGHIỆP CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS kể được về ước mơ nghề nghiệp của mình.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết nhận diện các nghề nghiệp và những thông tin cơ bản về nghề nghiệp em đang ước mơ. Biết được một số quy định an toàn của nghề mà mình ước mơ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ trong sinh hoạt, trong lao động.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng bạn.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU.
- GV chuẩn bị:
+ Hình ảnh tham gia các hoạt động ở tuần 32.
+ Giấy hoặc bìa màu cắt thành các hình khác nhau, phát đủ cho mỗi học sinh.
+ Giấy A3, bút màu,...
- HS:
+ Một số hình ảnh về các nghề nghiệp mà em biết.
+ Giấy màu hoặc bài, bút màu, kéo
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt, gợi mở HS bước vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Lời chào.
- GV tổ chức trò chơi : Ai nhanh hơn
- GV chiếu hình ảnh một số nghề nghiệp và yêu cầu HS đọc tên nghề và nêu công việc đặc trưng hay yêu cầu của nghề đó. HS trả lời đúng sẽ có quyền chỉ định bạn tiếp theo. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Dẫn dắt vào chủ đề: Sau 2 tuần tìm hiểu về nghề nghiệp, chúng ta đã biết thêm được nhiều ngành nghề khác nhau. Việc tìm hiểu về nghề nghiệp từ người trong ngành là một cách tốt để khám phá thêm nhiều thông tin hữu ích. Các em đã có kế hoạch cụ thể cho việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân chưa? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay nhé!
	

- HS lắng nghe yêu cầu và trả lời
VD: Giáo viên- giảng dạy
Bác sĩ- chữa bệnh









- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá – Trải nghiệm chủ đề.
- Mục tiêu: Học sinh thuyết trình được về những công việc đặc thù của một số nghề.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Thuyết trình về nghề em mơ ước.
* Thuyết trình về nghề mà nhóm tìm hiểu
- GV yêu cầu các nhóm (đã phân công từ tiết trước về sưu tầm tranh ảnh về nghề nghiệp) thảo luận thực hiện nhiệm vụ sau:
+ Nêu những thông tin cần biết về nghề 
+ Giới thiệu về một nhân vật - chuyên gia trong nghề và có những đóng góp của người đó với nghề, với quốc gia.
[image: ]
- Các nhóm trình bày vào phiếu học tập theo tranh, ảnh mà nhóm chọn ( 3p).
- Các nhóm lên trình bày, các nhóm còn lại nhận xét, phản biện, bổ sung.
- Gv nhận xét, tuyên dương.
- GV: Em đã tìm hiểu vầ biết được rất nhiều nghề vậy em mơ ước chọn nghề nào trong tương lai? Chúng ta cùng tìm hiểu qua hoạt động tiếp theo nhé.
	



- Các nhóm lần lượt lên thực hiện để trả lời.



VD: Nghề hướng dẫn viên du lịch
+ Công việc đặc trưng: Giới thiệu thắng cảnh cho du khách 
+ Phương tiện làm việc: Micro, cờ, mũ
+ Yêu cầu của nghề: Có kỹ năng giao tiếp, tận tình, chu đáo
+ Đóng góp cho xã hội: Quảng bá các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa đến khách du lịch.
+….


- Các nhóm trình bày.





	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: Học sinh thuyết trình được về những công việc đặc thù của nghề mà em mơ ước.
- Tổ chức hoạt động.

	* Chia sẻ cảm nghĩ về nghề em ước mơ
- Gv tổ chức trò chơi: Phóng viên
- 1 bạn đóng vai làm phóng viên đi phỏng vấn các bạn trong lớp về nghề nghiệp mo ước và cảm nghĩ về nghề nghiệp đó:
+ Việc lựa chọn nghề nghiệp em ước mơ sau khi tìm hiểu
+ Đóng góp cho xã hội của nghề nghiệp em mơ ước.
- HS nhận xét, bình chọn bạn trả lời hay nhất
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét và kết luận: Mỗi chúng ta thường có mơ ước về những nghề rất khác nhau. Qua hoạt động trải nghiệm, các em được cùng nhau tìm hiểu về nghề. Bên cạnh những điều thú vị còn có những thử thách trong mỗi nghề cần phải vượt qua. Quá trình tìm hiểu cũng giúp cho chúng ta thấy rằng mình có thực sự phù hợp với nghề đó hay không, Cần rèn luyện như thế nào để có những đức tính kỹ năng phù hợp với nghề mình chọn.
	
- HS chia sẻ








- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.







	3. Hoạt động mở rộng và tổng kết.
- Mục tiêu: Chia sẻ về một số nhân vật mà nghề nghiệp của họ có tầm ảnh hưởng quốc tế.
- Tổ chức hoạt động.

	Tìm hiểu về một số nhân vật có tầm ảnh hưởng quốc tế
- GV : Em biết những ai mà nghề nghiệp của họ có tầm quốc tế?
- GV yêu cầu hs thảo luận nhóm tìm hiểu và chia sẻ
Vd: Blaise Pascal (1623 – 1662): Ông là nhà toán học, nhà vật lý, và cũng là người tạo ra chiếc máy tính cơ học đầu tiên trên thế giới. Tên Pascal của ông cũng đã được lấy để đặt cho chiếc máy tính đó
- lbert Einstein: Ông là nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới, được nhiều người biết tới. Những đóng góp quan trọng của ông cho vật lý bao gồm thuyết tương đối và thuyết lượng tử
- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận:
Từ xưa đến nay có rất nhiều người mà nghiệp của họ mang lại giá trị cho cả loài người. Để làm được điều đó chắc chắn họ đã phải học tập, nghiên cứu rất chăm chỉ. Muốn thực hiện được ước mơ của mình thì ngay từ hôm nay các em hãy cố gắng nhé! 
	

- Isaac Newton (1642 – 1727): Ông không chỉ là nhà toán học, mà còn là nhà thiên văn học, nhà vật lý, và người đưa ra phép tính vi phân và tích phân.
[image: Isaac Newton]
- Marie Curie: Bà là nhà vật lý nổi tiếng, phát hiện ra axit phóng xạ và các nguyên tố phóng xạ. Bà cũng là người đầu tiên giành được 2 giải Nobel

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS về chia sẻ với bạn bè, người thân về nghề nghiệp mơ ước của mình và kế hoạch để thực hiện được ước mơ đó nhé.
- Nhận xét, dặn dò.
	- HS lắng nghe và về suy nghĩ, thảo luận với bạn bè, người thân về nghề nghiệp mơ ước của mình và kế hoạch để thực hiện được ước mơ đó.
- HS lắng nghe, chuẩn bị.


______________________________ 
Chiều

Tiết 6: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
Đọc đoạn văn sau:
Gió lạnh đầu mùa
Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua, giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm ròn khô những chiếc lá rơi. Sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng còn thấy nóng bức, chảy mồ hôi.
Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy, nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn ngồi thu tay vào trong bọc, bên cạnh đứa em bé vẫn nắm tay ngủ kỹ. Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Sơn nhìn thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi.
Hai chị em Sơn mặc áo mới, sung sướng chạy ra đầu ngõ chơi. Cái áo bông xanh của Sơn còn mới nguyên, cái khăn quàng đỏ làm cho mặt cậu bé hồng hào. Thấy Sơn mặc đẹp, lũ trẻ trong xóm xúm lại ngắm nghía.
Chợt Sơn thấy Hiên – cô bé hàng xóm – đang run rẩy trong manh áo cũ mỏng manh. Sơn chợt nhớ lại năm ngoái, khi nhà Hiên còn khá giả, mẹ cô bé cũng mua áo ấm cho cô. Nhưng năm nay, nhà Hiên nghèo quá, bố mất sớm, mẹ phải vất vả kiếm sống.
Sơn chạy về nhà, tìm cái áo bông cũ của mình rồi mang ra đưa cho Hiên:
- Cậu mặc đi, kẻo lạnh lắm!
Hiên rụt rè nhận áo, đôi mắt ánh lên niềm vui. Cô bé mỉm cười, lí nhí nói cảm ơn.
Lúc đó, Sơn cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, dù gió mùa đông bắc vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. 
                                                                          (Theo Thạch Lam)
*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1. Thời điểm được miêu tả trong bài là gì ? (0,5 điểm - M1)
A. Mùa xuân                                           B. Mùa hạ
C. Mùa thu                                              D. Mùa đông
Câu 2: Khi thấy Sơn mặc áo mới, lũ trẻ trong xóm có hành động gì? (0,5 điểm - M1)
A. Khen áo của Sơn đẹp
B. Xúm lại ngắm nghía
C. Muốn được mặc thử
D. Hỏi Sơn mua ở đâu
Câu 3. Hiên cảm thấy thế nào khi nhận áo từ Sơn? (0,5 điểm - M1)
A. Vui mừng và xúc động					
B. Buồn bã vì không muốn nhận áo
C. Tức giận vì nghĩ rằng Sơn thương hại mình		
D. Không quan tâm đến chiếc áo
Câu 4. Hành động của Sơn khi tặng áo cho Hiên thể hiện điều gì?  (0,5 điểm - M1)
A. Sơn muốn khoe áo mới với Hiên			
B. Sơn nghe lời mẹ nên đem áo cho Hiên
C. Sơn muốn mẹ mua cho mình áo mới khác		
D. Sơn thương bạn và muốn giúp đỡ bạn
 Câu 5. Thông điệp chính của câu chuyện muốn nhắc đến là gì? (0,5 điểm – M2)
       Viết câu trả lời:
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Câu 6. Nếu em là Sơn, em có sẵn sàng tặng áo cho bạn như Sơn không? Vì sao? (0,5 điểm – M2)
	Viết câu trả lời:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Dấu gạch ngang trong câu: “Theo kế hoạch, năm mới 2012 sẽ có cầu truyền hình  Hà Nội –  Huế – TP. Hồ Chí Minh” .Có tác dụng dùng để làm gì? 
 (0,5điểm – M2)
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
B. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
C. Nối các từ ngữ trong một liên danh.
D. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.
Câu 8. Từ “đường” trong hai câu sau có mối quan hệ gì với nhau? (0,5 điểm – M1)
- Ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập.
- Các chú công nhân đang sửa đường dây điện thoại.
A. Từ đồng nghĩa                                        B. Từ đa nghĩa
C. Từ trái nghĩa                                          D. Từ đồng âm
Câu 9. Hai câu văn dưới đây được liên kết với nhau bằng cách nào? 
"Lựa chọn trở thành một bác sĩ, một giáo viên, hoặc một họa sĩ là quyết định của con. Vì vậy, ngay từ bây giờ con phải suy nghĩ cho thật kĩ, bố mẹ có thể cho con ý kiến nếu con muốn. " (0,5 điểm – M2)
Trả lời: ……………………………………………………………….
Câu 10. Xác định TN, CN, VN trong câu sau: (0,5 điểm – M3)
Nhưng năm nay, nhà Hiên nghèo quá, bố mất sớm, mẹ phải vất vả kiếm sống.
______________________________________________________ 
Thứ Tư ngày 14 tháng 5 năm 2025
Sáng
Tiết 1+2: Tiếng Việt
THÀNH PHỐ THÔNG MINH MÁT - XĐA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu,  đoạn và toàn bộ văn bản: Thành phố thông minh Mát- xđa. Biết ngắt nghỉ câu phù hợp sau dấu hai chấm, dáu phẩy, nhấn vào những từ ngữ, chi tiết quan trọng trong văn bản.
Đọc hiểu:  Nhận biết được thông tin quan trọng trong bài đọc Thành phố thông minh Mát - xđa ( địa điểm, thời gian, mục đích xây dựng dự án “Thành phố thông minh Mát – xđa” cách thiết kế thành phố…)
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài đọc : Thành phố thông minh Mát - xđa là giải pháp đối phó với tình trạng nóng lên do biến đổi khí hậu và giúp ngăn chặn ô nhiễm môi trường.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu và xây dựng thành phố thêm đẹp, giảm lượng khí thải.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt đông tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	* Ôn bài cũ
- GV tổ chức trò chơi “Em yêu biển đảo” 
- GV hướng dẫn cách chơi:
+ Các em chơi cá nhân theo tinh thần xung phong, mỗi người sẽ chọn 1 đảo hoặc quần đảo và trả lời câu hỏi bên trong. Trả lời đúng được tuyên dương, trả lời sai thì nhường quyền trả lời cho bạn khác. Nếu trả lời đúng các em được quyền mời một bạn nào đó chơi tiếp. Trò chơi sẽ kết thúc khi có 4 câu hỏi được làm xong.
+ Câu 1: Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi:
Giới thiệu cuộc gọi đầu tiên bằng điện thoại di động( người gọi, thời điểm thực hiện cuộc gọi )

+ Câu 2: Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi:
Theo em, một ngày nay con người sẽ gặp những khó khăn gì nếu không có điện thoại di động?
+ Câu 3: Em hãy đọc cả bài và nêu nội dung bài đọc.
Nhắc lại một chi tiết em thích trong bài đọc Điện thoại di động? vì sao?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
*Khởi động
-GV đưa 2 bức tranh vẽ về thành phố
[image: ]
Em thích bức tranh nào? Vì sao?


- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
Các em đã được quan sát hình ảnh của hai kiểu thành phố khác nhau. Tuy nhiên, trên thế giới hiện nay còn có nhiều kiểu thành phố được xây dựng nhằm ngăn chặn ô nhiễm môi trường và sự biến đổi khí hậu,... Thành phố  thông minh Mát-xđa là một kiểu thành phố như vậy. Chúng ta sẽ cùng đọc và khám phá về thành phố này nhé!)
	
- HS lắng nghe GV giới thiệu cách chơi.


- HS tham gia chơi:



+Cuộc gọi đầu tiên bằng điện thoại di động do Mác – tin Cúp- pơ thực hiện.
+ Thời điểm thực hiện cuộc gọi là ngày 3 tháng tư năm 1973.


-Không thể liên lạc, không nhắn tin được, không gọi điện được bằng hình ảnh, không xem được tin tức,....


-HS trả lời theo ý của mình

-HS nhận xét

- HS lắng nghe.

-HS quan sát




-Em thích tranh 2 vì em thích thành phố có nhiều cây xanh, có nhiều bóng mát; Em không thích bức tranh 1 vì thành phố ở bức tranh 1 nhiều nhà cao tầng, không có cây xanh.,
-HS lắng nghe

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ văn bản Thành phố thông minh
 Mát –xđa. Biết ngắt nghỉ câu phù hợp sau dấu chấm, dấu phẩy , nhấn vào những từ ngữ, chi tiết quan trọng trong văn bản.
- Cách tiến hành:

	2.1. Luyện đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc cả bài, với ngữ điệu chung: chậm rãi, tình cảm; nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện những thông tin quan trọng trong bài đọc.  
- GV HD đọc: Đọc cả bài, cần biết đọc phù hợp và nhấn giọng vào những từ ngữ chứa thông tin vê địa điểm, thời gian, mục đích xây dựng.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến đầu tiên trên thế giới.
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến … toàn thành phố
+ Đoạn 3: Tiếp theo đến … sa mạc ở xung quanh.
+ Đoạn 4: Tiếp theo đến … bảo vệ môi trường
+ Đoạn 5: Phần còn lại.
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: 
Mát-xđa, A Rập, lưu trữ, toả nhiệt, sa mạc, xung quanh, khuyến khích,...
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Năm 2008,/ UAE khởi công xây dựng dự án “Thành phổ thông minh Mát-xđa”/ nhằm biến Mát-xđa trở thành thành phổ không các-bô-nỉc đầu tiên trên thế giới.; Đê đối phó với tình trạng nóng lên/do biến đôi khí hậu,.' ởMảt-xđa,/các toà nhà được thiết kế chụm lại với nhau,, ' có loi đi ở giữa,/giúp không khí lưu thông được dễ dáng và giúp giảm nhiệt độ mùa hè.;...
- GV HD đọc đúng ngữ điệu: Đọc cả bài, cần biết đọc phù hợp và nhấn giọng vào những từ ngữ chứa thông tin vê địa điểm, thời gian, mục đích xây dựng.
- GV mời 5 HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- Hs lắng nghe GV đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát và đánh dấu các đoạn.







- 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.




- HS lắng nghe cách đọc đúng ngữ điệu.


- 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

	2.2. Luyện đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài, giọng đọc phù hợp với ngữ điệu bài đọc . 
- GV Hướng dẫn cách đọc diễn cảm:
+ HS đọc nhấn giọng vào những từ ngữ chứa thông tin về địa điểm, thời gian, mục đích xây dựng dự án: Thành phố thông minh
 Mát-xđa, cách thiết kế thành phố,…
- GV yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm đôi 
- GV theo dõi nhận xét, tuyên dương (sửa sai).

	
- HS lắng nghe GV đọc mẫu diễn cảm.

- HS nghe GV hướng dẫn cách đọc.



- HS luyện đọc nhóm đôi:
+ Mát-xđa là một ốc đảo nằm giữa sa mạc,thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
+Năm 2008, UAE khởi công xây dựng dự án “Thành phố thông minh Mát-xđa” nhằm biến Mát-xđa trở thànhthành phố không có các-bô-nic đàu tiên trên thế giới.

	2.3. Luyện đọc toàn bài.
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV nhận xét, tuyên dương (sửa sai)
- GV mời HS luyện đọc theo cặp.

- GV nhận xét, tuyên dương (sửa sai)
- GV nhận xét chung.
	
- 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS đọc theo cặp, mỗi bạn đọc 1 đoạn cho đến hết bài.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	TIẾT 2

	3. Tìm hiểu bài.
- Mục tiêu:
+ Nhận biết được thông tin quan trọng trong bài đọc Thành phố thông minh Mát –xđa (địa điểm, thời gian, mục đích xây dựng dự án “ Thành phố thông minh Mát –xđa”; cách thiết kế thành phố ….).
+  Hiểu được tác giả muốn nói qua bài đọc: Thành phố thông minh Mát-xđa là giải pháp đối phó với tình trạng nóng lên do biến đổi khí hậu và giúp ngăn chặn ô nhiễm môi trường.
- Cách tiến hành:

	3.1. Giải nghĩa từ.
- GV yêu cầu HS đọc thầm bài 1 lượt, tìm trong bài những từ ngữ nào khó hiểu thì đưa ra để GV hỗ trợ. 
- Ngoài ra GV đưa ra một số từ ngữ giải nghĩa từ cho HS, kết hợp hình ảnh mình hoạ (nếu có)
+Ốc đảo: Khoảng đất có nước và cây cối giữa sa mạc.
+Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: quốc gia Tây Á nằm ở phía đông nam bán đảo Ả Rập, bên vịnh Ba Tư.
	
- HS đọc thầm cá nhân, tìm các từ ngữ khó hiểu để cùng với GV giải nghĩa từ.

- HS nghe giải nghĩa từ

	3.2. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Tìm trong bài đọc một số thông tin về dự án “Thành phổ thông minh Mát-xđa?
[image: ]
+ Câu 2: Thành phốMát-xđa được thiết kế như thế nào đê có thê tự vận hành bằng việc sử đụng điện năng lượng mặt trời?
-GV hướng dẫn HS  thực hiện:
+ Bước 1: HS suy nghĩ, chuẩn bị câu trả lời.
+ Bước 2: HS làm việc theo nhóm (lân lượt từng em nêu câu trả lời đã chuân bị), sau đó trao đối đê thống nhất câu trả lời,
+ Bước 3: Đại diện một số nhóm nêu câu trả lời trước lớp.






-GV nhận xét, tuyên dương
+ Câu 3: Vì sao thành phố Mát-xđa có thể đối phó với tình trạng nóng lên do biến đổi khí hậụ?








+ Câu 4: Những chi tiết nào trong bài cho thấy thành phổMát-xđa giúp ngăn chặn ô nhiễm môi trường?
-GV yêu cầu HS thảo luận N2







-GV nhận xét
+ Câu 5: Câu “Việc xây dựng thành công thành phố thông minh Mát-xđa đã truyền cảm hứng cho một so dự án phát triền nhà ở Anh, Bồ Đào Nha,...” gợi cho em suy nghĩ gì?
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm ghi vào phiếu học tập







-GV nhận xét, tuyên dương
? Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện?
- GV mời HS tự tìm và nêu nội dung bài bài học.
- GV nhận xét và chốt: 
Thành phố thông minh Mát-xđa là giải pháp đối phó với tình trạng nóng lên do biến đổi khí hậu và giúp ngăn chặn ô nhiễm môi trường.
	




- HS đọc câu hỏi, suy nghĩ trả lời lần lượt các câu hỏi:
Địa điếm đặt dự án: Ốc đảo Mát-xđa của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE); Thời gian khởi công dự án: 2008; Mục đích của dự án: biến Mát-xđa trở thành thành phố không các-bô-níc đầu tiên trên thế giới.
-1-2 HS đọc câu hỏi
-HS thảo luận nhóm
-Đại diện nhóm trả lời
Ở Mát-xđa, người ta đã thiêt kế nhiều ô thu năng lượng mặt trời lớn có hình dạng như những bông hoa hướng dương. Ban ngày, các ô sẽ mở ra, lưu trữ năng lượng, đồng thời các ô này sẽ là những tấm che nắng khổng lồ. Ban đêm, các ô này sẽ khép lại, toả nhiệt, cung cấp điện năng lượng mặt trời cho toàn thành phố.


- Vì các toà nhà được thiết kế chụm lại với nhau, có lối đi ở giữa, giúp không khí lưu thông được dễ dàng và giúp giảm nhiệt độ mùa hè. Ngoài ra, ở đây, người ta cũng xây dựng các tháp gió để lấy dòng không khí mát mẻ ở trên cao vào thành phố cũng là một cách giảm nhiệt độ đáng kể ở thành phố so với các vùng sa mạc ở xung quanh. Cách thiết kế dự án như trên đã giúp thành phố Mát-xđa có thể đối phó với tình trạng nóng lên do biến đổi khí hậu.

-1-2 HS đọc câu hỏi

-HS thảo luận nhóm
-Đại diện nhóm trả lời:
Các công viên và khu thương mại ở Mát-xđa được xây dựng theo mô hình khu vườn Á Rập truyền thông, ngập tràn màu xanh giúp giảm tối đa lượng khí thải. Chính quyền thành phố cũng khuyến khích người dân đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng chạy bằng điện năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường.

-1-2 HS đọc câu hỏi

-Các nhóm thảo luận ghi kết quả vào phiếu học tập
-Đại diện nhóm lên dán phiếu
+Câu văn đó cho thấy thành phố thông minh Mát-xđa là một dự án tốt, nó giúp con người chống lại biến đối khí hậu và ô nhiễm môi trường.
+ Câu văn đó cho thấy con người rất quan tâm đến việc xây dựng các thành phố hiện đại có khả năng chống lại biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- 2 - 3 HS tự rút ra nội dung bài học


- 3 - 4 HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.3. Luyện đọc lại.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đọc (5 em, mỗi em đọc 1 đoạn), đọc nối tiếp diễn cảm bài đọc.
- GV mời HS nhận xét nhóm đọc.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS luyện đọc lại diễn cảm theo nhóm 5.

- HS nhận xét cách đọc diễn cảm của các nhóm

	4. Luyện tập theo văn bản đọc.
- Mục tiêu: Ôn lại kiến thức đã học về những biện pháp liên kết câu, về các vế của câu ghép và tên riêng nước ngoài.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Đọc lại đoạn văn từ  Để đối phó với tình trạng nóng lên đến so với vùng sa mạc ở xung quanh, chỉ ra những biện pháp liên kết câu được sử dụng trong đoạn .
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Mời HS làm việc cá nhân.

-Gv yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4
-GV mời đại diện nhóm trình bày



-GV nhận xét, tuyên dương, kết luận:
Những biện pháp liên kết câu được sử dụng trong đoạn văn là: biện pháp thế (Mát – xđa - thành phố, nơi đây);  biện pháp nối ( ngoài ra).
	



- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm để tìm hiểu nội dung bài tập.
- HS đọc thầm lại yêu cầu của bài tập, đọc thầm lại đoạn văn
-HS thảo luận nhóm
-Đại diện nhóm trình bày:
Những biện pháp hên kết câu được sử dụng trong đoạn văn là: biện pháp thê (Mát-xđa - thành phô, nơi đây); biện pháp nối (ngoài ra).
-Nhóm khác nhận xét, bổ sung

-HS lắng nghe

	Bài 2. Tìm vế câu thay cho bông hoa để tạo câu ghép
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Mời HS làm việc nhóm đôi vào phiếu học tập và trình bày trước lớp.









- GV mời HS nhận xét các nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3. Tìm trong bài những tên riêng nước ngoài theo yêu cầu
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.	
-GV yêu cầu HS đọc lại bài hướng dẫn HS gạch chân các tên riêng nước ngoài






GV nhận xét, tuyên dương, kết luận:
- Tên riêng nước ngoài có cách viết giống tên riêng Việt Nam: Á Rập, Anh, Bồ Đào Nha
- Tên riêng nước ngoài có cách viết khác tên riêng Việt Nam: Mát-xđa.
? Những tên riêng nước ngoài được viết như thế nào?
	

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm để tìm hiểu nội dung bài tập.
- HS làm việc nhóm đôi vào phiếu học tập và trình bày:
PHIẾU HỌC TẬP
a.Nhờ những chiếc ô hình hoa hướng dương mà năng lượng mặt trời được lưu trữ.
[bookmark: bookmark2622][bookmark: bookmark2623]b.Tuy Mát-xđa mới được xây dựng nhưng nó nhanh chóng truyền cảm hứng cho các dự án xây dựng đô thị sinh thái.
c.Ở Mát-xđa, chính quyền khuyến khích người dân đi bộ nên thành phố ít bị ô nhiễm môi trường.
- HS nhận xét các nhóm.
- HS lắng nghe, sửa chữa.


- 1 HS đọc đề bài
-HS đọc và làm theo yêu cầu
-1-2 HS trả lời kết quả
-Có cách viết giống tên riêng Việt Nam: Á Rập, Anh, Bô Đào Nha
[bookmark: bookmark2625]-Có cách viêt khác tên riêng Việt Nam: Mát-xđa.
-HS nhận xét, bổ sung

-HS lắng nghe




-Được viết hoa chữ cái đầu.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tự rút ra bài học cảm thấy thú vị khi biết được những chiếc ô hướng dương trong bài đọc Thành phố thông minh Mát-xđa.Qua bài đọc giúp em  bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên trong cộng đồng.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và nêu suy nghĩ của mình sau khi học bài đọc.






- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân chia sẻ
- VD:
+ Em cảm thấy rất thú vị khi biết được những chiếc ô hướng dương trong bài đọc Thành phố thông minh. Mát - xđa vừa có tác dụng lưu trữ năng lượng mặt trời lại vừa là những tấm che nắng khổng lồ.
+ Bài đọc Thành phố thông minh. Mát – xđa giúp em có được ý thức bảo vệ môi trường.
……

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


___________________________________ 
Tiết 4: Toán
BÀI 73: ÔN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS vận dụng được cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian để giải các bài toán của chuyển động đều mang tính thực tế.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian để giải các bài toán của chuyển động đều mang tính thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 1 giờ = ....phút ?
+ Câu 2: Tháng 2 năm nhuận có ...... ngày
+ Câu 3: 3 giờ = .... phút
+ Câu 4: 2,5 phút =.... giây

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Câu 1: 1 giờ = .60.phút ?
+ Câu 2:Tháng 2 năm nhuận có 28 ngày
+ Câu 3: 3 giờ = 180 phút
+ Câu 4: 2,5 phút =.. 150. giây

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ HS vận dụng được cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian để giải các bài toán của chuyển động đều mang tính thực tế.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Số
 (
?
)Buổi sáng, Việt chạy quãng đường dài 360 m trong 3 phút. Như vậy: 
a) Vận tốc chạy của Việt là        km/h.
 (
?
)
b) Vận tốc chạy của Việt là        m/s.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV mời lớp làm việc chung thực hiện yêu cầu của bài tập
- GV mời HS trả lời.


- GV yêu cầu HS giải thích






- GV nhận xét, tuyên dương.
	






- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc chung

- HS lần lượt nêu câu trả lời.
a) Vận tốc chạy của Việt là 7,2 km/h.
b) Vận tốc chạy của Việt là 2  m/s.
- HS giải thích
Đổi: 360 m = 0,36 km; 3 phút = 0,05 giờ
Vận tốc chạy của Việt là:
 0,36 : 0,05 = 7,2 (km/h)
7,2 km/h = 7,2 × m/s = 2 m/s

- HS lắng nghe

	Bài 2. Đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn có chiều dài 1,49 km. Một người đi xe máy vào cửa hầm lúc 8 giờ 18 phút, ra khỏi cửa hầm lúc 8 giờ 21 phút. Tính vận tốc của người đi xe máy.
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV mời HS làm việc cá nhân viết vào vở, 1 HS lên bảng thực hiện trên bảng







- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV gọi HS nhắc lại cách tính vận tốc của một chuyển động đều

- GV nhận xét, tuyên dương.
	











- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS thực hiện vào vở.
Bài giải
Thời gian người đi xe máy đi hết đường hầm là:
8 giờ 21 phút – 8 giờ 18 phút = 3 (phút); 3 phút = 0,05 giờ
Vận tốc của người đi xe máy là:
1,49 : 0,05 = 29,8 (km/h)
Đáp số: 29,8 km/h.
- HS nhận xét
- Muốn tính vận tốc của một chuyển động đều ta lấy quãng đường chia cho thời gian
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. Quãng đường Hà Nội – Thanh Hoá dài 156 km. Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ 30 phút với vận tốc 60 km/h. Hỏi ô tô đó đến Thanh Hoá lúc mấy giờ?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV mời lớp làm việc nhóm đôi, thực hiện theo yêu cầu
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.









- GV gọi HS nhắc lại cách tính thời gian của một chuyển động đều

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc nhóm đôi, thực hiện theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày.
Bài giải
Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hoá là:
156 : 60 = 2,6 (giờ); 2,6 giờ = 2 giờ 36 phút
Ô tô đến Thanh Hoá lúc:
8 giờ 30 phút + 2 giờ 36 phút = 11 giờ 6 phút
Đáp số: 11 giờ 6 phút.
- Muốn tính thời gian của một chuyển động đều ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, sửa sai (nếu có)

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5: Lớp của Mai đi tham quan, ô tô khởi hành từ trường lúc 7 giờ 45 phút và đến địa điểm tham quan lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày. Biết rằng ô tô đi với vận tốc là 42 km/h. Hỏi quãng đường từ trường đến địa điểm tham quan dài bao nhiêu ki-lô-mét? 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.









- Gọi HS nhắc lại cách tính quãng đường
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	






- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.
- HS trả lời:
Bài giải
Thời gian ô tô đi từ trường đến địa điểm tham quan là:
9 giờ 15 phút – 7 giờ 45 phút = 1 giờ 30 phút; 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
Quãng đường từ trường đến địa điểm tham quan dài là:
42 × 1,5 = 63 (km)
Đáp số: 63 km
- Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).


________________________________________________
Thứ Năm ngày 15 tháng 5 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Tiếng Việt
ĐÁNH GIÁ, CHỈNH SỬA ĐOẠN VĂN
NÊU Ý KIẾN PHẢN ĐỐI MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Hiểu được nhận xét chung của giáo viên và kết quả bài viết của các bạn để liên hệ với bài làm của mình.
- Biết sửa lỗi dùng từ ngữ, ngữ pháp, diễn đạt, chính tả, bố cục bài làm của mình và của các bạn.
- Có tinh thần học hỏi những câu văn hay, đoạn văn hay của bạn để viết lại đoạn văn cho hay hơn.
     - Có ý thức tự đánh giá những thành công và hạn chế trong bài viết của mình .
     - Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong nêu ý kiến phản đối.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: biết đoàn kết, nhân ái và giúp đỡ nhau nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+Ôn lại cách viết đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự  việc, hiện tượng ..
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS nhắc lại cách viết đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng.


- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới:
Việc phản đối hiện tượng vứt rác bừa bãi và hiện tượng chen lấn khi xếp hàng đã được các em hoàn thành bài tập. Các em đã đọc cho người thân yêu của mình nghe. Tuy nhiên, để đánh giá, nhận xét và chỉnh sửa được bài viết của mình, chúng ta học bài: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn nêu ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng.
	- 1 HS nhắc lại cách viết đoạn văn đã học ở tiết trước.
-4 -5 HS chia sẻ lại nội dung này bằng cách đưa ra  ý kiến của người thân nhận xét như thế nào về bài viết của mình.
-Hs nhận xét

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Nhận xét được ưu điểm và hạn chế trong bài làm . 
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	`Bài 1: Nghe thầy cô nhận xét về bài viết.
-GV nhận xét về ưu điếm và hạn chế chung trong bài làm của HS.
+ Những ưu điểm: Bố cục đầy đủ: đoạn văn đủ 3 phần mở đầu, triển khai, kết thúc;dẫn chứng thuyết phục, ý kiến phản đối trình bày rõ ràng;…..
+ Những hạn chể: một sổ lí do chưa có dẫn chứng minh hoạ nên còn chưa thực sự thuyết phục; dùng từ ngữ chưa chính xác; viết câu còn sai ngữ pháp (thiếu chủ ngữ, vị ngữ);….
-GV lưu ý cho các em để các bài sau các em viết tốt hơn.
Bài 2: Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô để phát hiện lỗỉ.
-GV trả lại bài cho HS
-GV yêu cầu HS dọc lại bài làm bài làm và nhận xét của thầy cô để xác định những nội dung cần sửa chữa theo các gợi ý trong SGK.
[image: ]
GV yêu cầu HS ghi vào vở những lỗi cần sửa và cách sửa.
-GV nhận xét
	

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.







-HS nhận bài
-HS đọc bài






-HS ghi 

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+HS muốn học tập ở các bạn một số điều. 
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 3: Đọc hoặc nghe bài viết của bạn, nêu những điều em muốn học tập.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
-GV mời 2-3 HS đọc bài viết của mình trước lớp

-Sau mỗi bài viết được đọc GV hỏi HS:
+ Cách diễn đạt ý kiên phản đôi.
+ Cách chọn các lí do phản đôi và dẫn chứng thuyêt phục.
+ Cách lựa chọn từ ngữ, viết câu,...
- GV hướng dẫn HS cách sửa lỗi của bài..




-GV gọi HS đọc lại bài đã sửa
-GV nhận xét
	

-HS đọc
-HS nhận xét
-HS trả lời



+ HS tự sửa lỗi trong bài theo nhận xét của thầy cô.
+ HS đối vở ghi cho bạn để sửa lỗi chéo.
+ HS viết lại những câu muốn chỉnh sửa cho hay hơn. Trao đổi với bạn về những câu đã viết.
-HS đọc

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	-GV yêu cầu HS sưu tầm và đọc thêm các bài viết trên sách, báo mạng internet, những thông tin liên quan đến hiện tượng sự việc phản đối.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


________________________ 
Tiết 3: Toán
 BÀI 73: ÔN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS vận dụng được kiến thức về chuyển động đều để giải các bài toán gắn liền với thực tế.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được kiến thức về chuyển động đều để giải các bài toán gắn liền với thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. Kiểm tra kiến thức đã học ở bài trước.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Trong các đơn vị sau, đâu là đơn vị của vận tốc?
A. km/giờ
B. m/phút
C. m/giây
D. Cả A, B, C đều đúng
+ Câu 2: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
+ Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Một người đi xe đạp trong 2 giờ được 27km. Vận tốc của người đi xe đạp là …. km/giờ.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Câu 1: ý D. Cả A, B, C đều đúng





+ A. Đúng



+ 13,5


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ HS vận dụng được kiến thức về chuyển động đều để giải các bài toán gắn liền với
thực tế.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.
Anh Hoà và anh Bình đua xe đạp trên một đoạn đường. Anh Hoà đi với vận tốc 9 m/s, anh Bình đi với vận tốc 36 km/h. Như vậy:
A. Anh Hoà đi nhanh hơn anh Bình.
B. Anh Bình đi nhanh hơn anh Hoà.
C. Anh Hoà và anh Bình đi với vận tốc như nhau.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV mời lớp làm việc nhóm đôi: Cùng nhau thảo luận và thực hiện các yêu cầu trên.

- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Giải thích vì sao chọn đáp án đó.






- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	







- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- Cả lớp làm việc nhóm đôi: Cùng nhau thảo luận và thực hiện các yêu cầu trên.
- Đại diện các nhóm trả lời. Và giải thích
Đáp án đúng là: B
Đổi: 36 km/h = 36 × 1000360010003600 m/s = 10 m/s > 9 m/s
Như vậy, anh Bình đi nhanh hơn anh Hoà.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.

	Bài 2.  Quãng đường từ nhà Việt đến trường dài 1,75 km. Khi tan học, Việt đi bộ về nhà với vận tốc 3 km/h. Sau đó 12 phút, Việt gặp bố đến đón và cùng bố đi xe máy về nhà. Hỏi quãng đường Việt cùng bố đi xe máy về nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

- GV cùng HS phân tích bài toán qua các câu hỏi:
+ Bài toán cho biết gì?




+ Bài toán hỏi gì?


+ Muốn tính quãng đường của Việt đi bộ trước tiên ta cần làm gì?

- GV yêu cầu 1 HS lên bảng thực hiện dưới lớp làm vào vở cá nhân HS thực hiện vào vở.








- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài 2, cả lớp lắng nghe, quan sát.
- HS cùng phân tích bài toán trả lời câu hỏi:
+ Bài toán cho biết quãng đường từ nhà Việt đến trường dài 1,75 km. Khi tan học, Việt đi bộ về nhà với vận tốc 3 km/h. Sau đó 12 phút, Việt gặp bố đến đón và cùng bố đi xe máy về nhà.
+ Bài toán hỏi quãng đường Việt cùng bố đi xe máy về nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét?
+ Muốn tính quãng đường của Việt đi bộ trước tiên ta cần làm đổi 12 phút sang giờ
- 1 HS thực hiện trên bảng , dưới lớp thực hiện vào vở
Bài giải
Đổi: 12 phút = 0,2 giờ
Quãng đường Việt đi bộ là:
3 × 0,2 = 0,6 (km)
Quãng đường Việt cùng bố đi xe máy về nhà là:
1,75 – 0,6 = 1,15 (km)
Đáp số: 1,15 k
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 3. Quãng đường sông AB dài 80 km. Một tàu thuỷ đi từ bến A đến bến B với vận tốc 32 km/h. Biết rằng tàu cập bến B lúc 12 giờ 15 phút. Hỏi tàu thuỷ đó khởi hành từ bến A lúc mấy giờ
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.

- GV yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi vào phiếu









- GV gọi các nhóm trình bày kết quả
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	




-  1 HS đọc yêu cầu bài 3. Cả lớp lắng nghe.
- HS thảo luận nhóm đôi thực hiện vào phiếu
Bài giải
Thời gian tàu thuỷ đi từ bến A đến bến B là:
80 : 32 = 2,5 (giờ); 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút
Tàu thuỷ khởi hành từ bến A lúc:
12 giờ 15 phút – 2 giờ 30 phút = 9 giờ 45 phút
Đáp số: 9 giờ 45 phút.
- Đại diện nêu kết quả
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. Một đoàn tàu đi qua cầu Long Biên dài 2 290 m với vận tốc 24,3 km/h. Thời gian từ lúc đầu tàu đi vào cầu đến lúc toa cuối cùng ra khỏi cầu là 6 phút. Hỏi đoàn tàu đó dài bao nhiêu mét?
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.













- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	









- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.
- HS trả lời:
Bài giải
6 phút = 0,1 giờ
Từ lúc đầu tàu đi vào cầu đến lúc toa cuối cùng ra khỏi cầu thì đầu tàu đi được
quãng đường bằng chiều dài đoàn tàu và chiều dài cây cầu.
Quãng đường mà đầu tàu đi được trong 6 phút là:
24,3 × 0,1 = 2,43 (km); 
2,43 km = 2 430 m
Chiều dài đoàn tàu là:
2 430 – 2 290 = 140 (m)
Đáp số: 140 m.
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).


__________________________ 
Chiều
Tiết 5: Toán (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
- Áp dụng giải các bài toán có liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài)
Câu 1 (0,5 điểm) Viết phân số thập phân 12 dưới dạng số thập phân là:
A. 1234                   B. 12,34                           C. 1234,100                D. 34,12
Câu 2 (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 14% = .....
A. 1400                B. 1,4                              C. 0,14                     D. 0,014
Câu 3 (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 36km/h = ......m/s
A. 3600                 B. 0,36                        C. 10                          D. 100
Câu 4 (0,5 điểm) Số học sinh yêu thích các môn thể thao của lớp 5A được biểu diễn vào bảng số liệu dưới đây. Hỏi số học sinh yêu thích môn bóng đá chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? 
	Môn thể thao
	Bơi
	Bóng bàn
	Bóng đá
	Chạy
	Cờ vua

	Số bạn
	10
	5
	13
	7
	5


A. 32,5%                  B. 0,325%                      C. 5,2%                 D. 520%
Câu 5 (0,5 điểm) Một cái hồ hình tròn có bán kính 50m. Mai chạy nửa vòng hồ rồi dừng lại. Hỏi bạn Mai chạy được bao nhiêu mét?
A. 3,14m                 B. 157m                   C. 7850m                D. 3925m
Câu 6 (0,5 điểm) Người ta làm một cái thùng bằng bìa dạng hình lập phương không có nắp cạnh 40cm. Tính diện tích bìa để làm thùng? (diện tích mép dán không đáng kể).
Trả lời: ............................................... 
Câu 7 (1 điểm). Một bể kính dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m, chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Tính diện tích kính làm bể, biết bể không có nắp?
Trả lời: ............................................... 
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 8 (2 điểm).  Đặt tính và tính
a. 540,54 + 12,943            b. 310,1 – 45,86           c. 32,8 x 3,6        d. 25,16 : 6,8  
Câu 9 (1điểm). Điền dấu > < =  vào chỗ chấm:
a) 5,03m3 .... 5m3 300dm3                                             b) 35209 kg .... 3 tấn 5209 kg      
c) 5,65 dm3 ….5m3 650dm3                               d) 4,7 giờ …. 470 phút
 Câu 10 (2 điểm) Một người đi xe máy đi từ nhà lên tỉnh lúc 6 giờ 10 phút với vận tốc 35km/h. Khi đi được nửa tiếng thì xe bị hỏng nên phải đi với vận tốc 25km/h. Hỏi xe máy đến tỉnh lúc mấy giờ biết quãng đường từ nhà lên tỉnh dài 50km.
Câu 11 (1,0 điểm). 
a. Tính:       a x 0,2 + b x 3,4 + c x 4,1 + a x 9,8 + b x 6,6 + c x 5,9 
(với a + b + c = 202,5)
b. Một phép chia có thương là 3. Số bị chia hơn số chia 48 đơn vị. Tìm số bị chia?
_______________________________ 
Tiết 6: Giáo dục thể chất
ĐỘNG TÁC HAI BƯỚC NÉM RỔ BẰNG MỘT TAY TRÊN VAI
(TIẾT 5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Ôn hai bước ném rổ bằng một tay trên vai. Hs thức thực hiện đúng động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
3. Về năng lực chung:
3.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự ôn lại động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai ở nhà. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
3.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Phản xạ nhanh”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động luyện tập:
* Tập động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên vai:
- Tập luyện cá nhân









- Tập luyện theo cặp








- Tập luyện theo tổ nhóm









- Thi đua giữa các tổ




	20-22’




3-4lần









3-4lần








3 lần










1lần




 


	




- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.






- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai






- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.



	




- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


         


	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


___________________________________________________________ 
Thứ Sáu ngày 16 tháng 5 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Toán
BÀI 74: ÔN TẬP MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS ôn tập và vận dụng kiến thức về yếu tố thống kê để hoàn thành các bảng và đưa ra các thông tin cần thiết cho các bài toán. 
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu kiến thức về yếu tố thống kê để hoàn thành các bảng và đưa ra các thông tin cần thiết cho các bài toán.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức chơi trò chơi
- Cách chơi : Mỗi HS (theo nhóm) gieo xúc xắc 1 lần, để xác định cá nhân thuộc nhóm nào, thực hiện nhiệm vụ gì. Mỗi nhóm tổng hợp kết quả của nhóm mình, chia sẻ kết quả trước lớp, GV
hoặc một HS ghi lại kết quả lên bảng. Dựa vào bảng số liệu vừa thu thập được, HS trả lời các câu hỏi:
+ Câu 1: Mỗi nhóm có bao nhiêu bạn, nhóm nào nhiều bạn nhất?
+ Câu 2: Nhóm nào có số bạn ít nhất?
- Dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia chơi trò chơi.
- Lắng nghe cách chơi và thực hiện










- Lắng nghe

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu:  HS đọc, viết được số thập phân.
+ HS ôn tập và vận dụng kiến thức về yếu tố thống kê để hoàn thành các bảng và đưa ra các thông tin cần thiết cho các bài toán. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Nam, Việt và Mai cắt giấy được một số hình phẳng đã học rồi tô màu các hình đó. Rô-bốt phân loại và sắp xếp các hình đó theo màu đỏ, xanh, vàng như biểu đồ dưới đây.
BIỂU ĐỒ VỀ CÁC MÀU ĐỎ, VÀNG, XANH CỦA CÁC HÌNH
[image: ]
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện nhóm đôi ghi kết quả ra phiếu và đọc cho nhau nghe.














- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	




















- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- HS thực hiện vào phiếu
a) Xếp loại theo các màu:
	Màu 
	Đỏ 
	vàng
	Xanh

	Số hình 
	16 
	17
	15


b) Xếp loại theo hình dạng:
	Hình dạng 
	Hình tròn 
	Hình thang 
	Hình tam giác 
	Hình vuông

	Số hình 
	15 
	12 
	11 
	10


c) Xếp loại theo hình dạng và màu:
	Hình dạng và
màu
	Hình vuông
màu đỏ
	Hình tròn
màu xanh
	Hình thang
màu vàng
	Hình vuông
màu xanh

	Số hình 
	4 
	5 
	4 
	3


- Đại diện các nhóm trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 2. Ở một nhà máy tái chế rác thải, Rô-bốt có tham gia vào khâu phân loại rác. Khi rác thải chạy qua một băng chuyền, Rô-bốt đã nhặt phân loại: loại A là rác thuỷ tinh; loại B là rác kim loại; loại C là rác giấy; loại D là rác nhựa (như hình vẽ).
Người ta đã cho 1 tấn rác thải chạy qua băng chuyền. Từ số rác thải đó, Rô-bốt đã phân loại được 95 kg rác thuỷ tinh (A); 150 kg rác kim loại (B); 105 kg rác giấy (C); 120 kg rác nhựa (D).
a) Số?
Trong 1 tấn rác thải qua băng chuyền:
[image: ]
b) Sắp xếp số ki-lô-gam rác mỗi loại A, B, C, D theo thứ tự từ lớn đến bé.
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi








- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	























- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- HS làm việc theo nhóm đôi
 [image: ]
- Đại diện các nhóm trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. Theo quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2020, bốn tỉnh Tây Nguyên : Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai được xác định là vùng trọng điểm cà phê của cả nước ổn định với tổng diện tích 530 000 ha, trong đó Đắk Lắk là 190 000 ha, Lâm Đồng là 150 000 ha, Đắk Nông là 115 000 ha, còn lại là của Gia Lai (theo https://mard.gov.vn).
 [image: ]b) Dưới đây là biểu đồ về diện tích trồng cà phê của bốn tỉnh Tây Nguyên.
DIỆN TÍCH TRỒNG CÀ PHÊ CỦA BỐN TỈNH TÂY NGUYÊN
[image: ]
 - Quan sát biểu đồ rồi trả lời câu hỏi:
- Diện tích trồng cà phê ở tỉnh nào nhiều nhất, tỉnh nào ít nhất?
- Trung bình mỗi tỉnh trồng bao nhiêu héc-ta cà phê?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở








- GV mời HS trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	




























- 1 HS đọc yêu cầu bài 3, cả lớp lắng nghe.
- HS làm việc cá nhân
[image: ]
b) + Tỉnh Đắk Lắk có diện tích trồng cà phê nhiều nhất; tỉnh Gia Lai có diện tích trồng cà phê ít nhất.
+ Trung bình mỗi tỉnh trồng được 132 500 ha cà phê.
- HS trả lời 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe sửa sai (nếu có).

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. Một trận bóng đá của giải Vô địch Quốc gia Việt Nam có 20 000 khán giả, trong đó khán đài A có 6 000 khán giả, khán đài B có 8 000 khán giả, khán đài C có 3 600 khán giả, còn lại ở khán đài D.
[image: ]- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 5.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ nêu câu trả lời






- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	












- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 5. Cả lớp lắng nghe.
- HS thực hiện
[image: ]b) Tỉ số phần trăm số khán giả ở khán đài A, B, C, D và số khán giả xem trận đấu lần lượt là: 30%, 40%, 18%, 12%
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).


______________________________
Tiết 2: Tiếng Việt
ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc mở rộng văn bản thông tin về vấn đề xử lí rác thải giúp các em mở rộng hơn về chủ điểm, rèn luyện thói quen đọc sách và biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về văn bản đã đọc. 
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực đọc sách, đọc các văn bản mở rộng để rèn luyện thói quen đọc sách và đưa ra suy nghĩ, cảm xúc của mình về văn bản đã đọc.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về văn bản đã đọc.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong đọc các văn bản một cách nghiêm túc và có định hướng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm khi tự đọc sách, suy nghĩ và thể hiện đúng quan điểm về văn bản đã đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra ý thức tự đọc của học sinh qua thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS trao đổi về sở thích đọc sách và các thể loại sách, truyện mà các em hay đọc.
Giáo viên cho học sinh quan sát tranh
[image: ]
? Nội dung cuốn sách là gì?


- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài:
Vấn đề rác thải đã được các em tìm hiểu trong các hoạt động. Viết của những bài học trước. Chúng ta cũng đã bày tỏ thái độ phản ánh hành động vứt rác bừa bãi. Nhưng vấn đề đặt ra là: Vậy rác thải cần phải được xử lý như thế nào để góp phần bảo vệ môi trường? Có rất nhiều cuốn sách hay minh họa đẹp nói về vấn đề này. Trong tiết Đọc mở rộng hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin về các cuốn sách viết về việc xử lý rác thải mà chúng ta đã được chuẩn bị từ bài học trước.
	- HS chia sẻ


- HS quan sát.




-Cuốn sách có tên là: Yêu thương và bảo vệ hành tinh xanh - Xử lý rác thải.  Cuốn sách nói về vấn đề xử lý rác thải

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
- Đọc mở rộng văn bản thông tin về vấn đề xử lí rác thải giúp các em mở rộng hơn về chủ điểm, rèn luyện thói quen đọc sách và biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về văn bản đã đọc. 
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Đọc văn bản thông tin về vấn đề xử lí rác thải và viết phiếu đọc sách theo mẫu.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1 và gợi ý. 

- GV đọc đoạn văm giới thiệu thông tin các cuốn sách về xử lí rác thải.
? Cuốn sách 1 nói về nội dung gì?

? Cuốn sách 2 nói về nội dung gì?
? Cuốn sách 3 nói về nội dung gì?

+ Cuốn sách nói về những rác thải cần được xử lí, chôn lấp hay bỏ đi và có thể tái sử dụng có trong: Cuốn sách Yêu thương và bảo vệ hành tinh xanh – Xử lí rác thải
+ Cuốn sách nói về điều trẻ em quan tâm, yêu thích, muốn khám phá: Kiểm soát rác thải, bảo vệ môi trường.
+ Cuốn sách về cách suy nghĩ, cách hiểu, cách suy luận, tưởng tượng của trẻ em về sự hình thành của rác, cách chế biến rác: Khoa học kì thú khủng hoảng rác thải.
-GV nhận xét
- GV yêu cầu HS suy nghĩ nhớ lại những văn bản thông tin đã đọc hoặc đọc thông tin em đã chuẩn bị trước.
2. Viết phiếu đọc sách theo mẫu:
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, viết vào phiếu đọc sách theo mẫu.
[image: ]
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
1-2 HS đọc lại

-Yêu thương và bảo vệ hành tinh xanh – Xử lí rác thải
-Kiểm soát rác thải, bảo vệ môi trường.
-Khoa học kì thú khủng hoảng rác thải.
-HS nhận xét













- HS đọc văn bản đã chuẩn bị trước hoặc nhớ lại nội dung văn bản đã đọc từ trước.


- HS viết phiếu đọc sách theo mẫu về câu chuyện em đã đọc.


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Rèn luyên kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng kể chuyện của học sinh. Trình bày được quan điểm của bản thân về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. 
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành: 

	3. Trao đổi với bạn về câu chuyện đã đọc.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm, dựa vào phiếu đọc sách, từng HS nói về những điều mình thu nhận được từ văn bản đã đọc
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.









- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai).
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. Cả lớp lắng nghe.
- Cả lớp làm việc nhóm, thảo luận 


-Đại diện nhóm trình bày
+Bạn đọc bài viết này mất bao lâu?
+Qua bài viết ,bạn thấy tác hại của rác thải ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống của chúng ta? 
+ Bạn suy nghĩ gì về cách xử lý và tái chế rác thải hiện nay?
+ Theo bạn, chúng ta nên có thêm những việc làm thiết thực nào để kiểm soát rác thải, bảo vệ môi trường
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV giao việc cho HS về nhà:
+ HS sưu tầm và đọc thêm các bài viết trên sách báo in, mạng internet,… những thông tin liên quan đến rác thải và xử lí rác thải, về bảo vệ môi trường.
+ Vẽ bức tranh về thành phổ ước mơ của em và giới thiệu với người thân bức tranh đó.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ về nhà.




- HS về nhà giới thiệu cho người thân về bức tranh.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________ 
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SHL: TẤM DANH THIẾP TƯƠNG LAI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh thể hiện được ước mơ nghề nghiệp trong tương lai.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tin và trình bày được ước mơ nghề nghiệp và rèn luyện những đức tính, kĩ năng cần thiết cho nghề mình chọn.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tạo ra sản phẩm độc đáo, ấn tượng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn ước mơ của mình.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý tất cả các ngành nghề
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để thực hiện ước mơ
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU
 - GV và HS chuẩn bị các tấm bìa các-tông, bìa màu, bút màu,..
- các đồ dùng dạy học, thiết bị có liên quan,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân - Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh xem bài hát “Bạn muốn làm nghề gì?”, Bài hát của BabyBus giúp các em tìm hiểu về các nghề khác nhau.
- GV đặt câu hỏi để trao đổi, dẫn dắt HS vào bài học.
+ Trong bài hát trên có rất nhiều nhề được nhắc tới. Đó là những nghề gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Khi chúng ta lớn khôn, chúng ta sẽ có một nghề nghiệp có ích cho bản thân và xã hội. Chúng ta hãy cùng nhau thiết kế một tấm danh thiếp giới thiệu về nghề nghiệp bản thân trong tương lai nhé.
	- HS quan sát và lắng nghe bài hát.


- HS cùng trao đổi với GV về nội dung bài hát.
+ Trong bài hát có rất nhiều nghề: Y tá, lính cứu hỏa...

-  HS lắng nghe

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần 34. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ HS thiết kế được tấm danh thiếp giới thiệu về nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Thiết kế tấm danh thiếp
- GV: Tấm danh thiếp sẽ gồm 2 phần: phần hình thức và nội dung. Phần hình thước các em phải chú ý đến chất liệu và kích thước của tấm danh thiếp.Phần nội dung các em phải chú ý đến những thông tin muốn giới thiệu về bản thân.  
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
+ Lựa chọn chất liệu gì để làm danh thiếp?
+ Kích thước của tấm danh thiếp?
+ Theo em tấm danh thiếp sẽ có những thông tin gì?

- GV cho các bạn chia sẻ
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV kết luận:
Các em đã nắm được hình thức và nội dung của một tấm danh thiếp, bây giừo các em hãy thiết kế cho bản thân một tấm danh thiếp nhé!
- Yêu cầu học sinh thực hành làm danh thiếp.

	






- HS thảo luận và trả lời
+ Tấm danh thiếp có logo riêng của bản thân.
+ Tấm danh thiếp có họ và tên, có tên công ty, có chức danh ( tên) nghề nghiệp, có số điện thoại, gmail liên lạc…
- HS chia sẻ trình bày ý tưởng
- HS nhận xét các nhóm bạn

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



-  HS thực hành làm


	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh đóng vai nhóm đôi như lần đầu gặp mặt và trao đổi danh thiếp.
- Các nhóm chia sẻ, phản biện
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- HS đóng vai
- Nhận xét nhóm bạn
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~ Nhin xét ciu tri 1oi ciia HS; c6 thé st
dung phiéu hoc t3p ciia mot nhom va
b3 sung diy di cic y kién.

KICH e €A Q180 ToaT AT A0Tg, e
ban khic b6 sung. Sau do, néu thong
tin vé chic ning cia dién thoai di
dong. Ban thu ki doc lai thong tin di
ghi vao phiéu hoc tap, nhom thiing
hat cau tri T,

Lam vige chung i 16p

Dai dién 2 nhom trinh bly f kién trén
phiéu hoc tép, cic nhom khic b sung

“Tham khio phiéu hoe Lip, dién noi dung tra 1

PHIEU HOCTAP

Khilugng cia dién thoaidi déng

Chicnang cia din thoai i déng

—Bautién fién thoa i ding duge goi
Ty gack"vindng 61,1 K-l-gam.
gy nay,nhd gon, ngng chua i 85
am, bovia tong i do

Gotbang tha) (01 ndil v bing i anh; it van
bin v i i thoi chup anh,nghe nhac, chei i ch
i, xem phim,

Mua sim, giaodich trc tuyen,pht, nhan video,
X dinh i nhishé thing dinh vitoan ciu

. acarpram;
thich chiic ning chup anh vi liu lai duge nhing hinh dnh ki di du lichyehi s

gmnmar

g nguii thin, ban bé, nhiing dip & 151, sinh nhit thich chic ning goi dféN b

hinh dnh vi nhin thiy duoc ngudi noi chuyén v

minh,..

Ciu

Hung dn trd 16i cau hoi 4

- Nhic lai yéu cdu cia ciu hai, goi
Vi nhiing chifc ning da dang (cau trd
161 cau héi 2, 3) cita dién thoai di dong,
néu gits khong c6 dién thoai di dong th
‘moi ngui sé gap nhiing kho khan git

~ Hudng din FIS lim viéc cé nhn,

Mot s HS chia sé nhiing didu minh suy
nght, c6 thé k€ nhing viéc cu the, VD:
Khong thé lién lac, két ndi v6i nguds cin
mot cich nhanh chong kip this; khong
thé goi dién bing hinh énh (nhin thiy
nhau khi goi dién), nhin tin thogi, tin

Lam vige chung ci lop

Doc ciu hoi Theo em, 1gay nay,
ngui <& gip nhitng kho khan gi
Khong c6 din thogi di dong?

Lam viée cd nhin

Suy nghi, so sinh dé trd 13 cu hoi.
Lam vie chung ci lp

Tiing em chia ¢ suy nghi cia mi
cc ban khdc bé sung.
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Tri tué nhan tao ¢6 vai trd quan trong trong cudc song ngay nay. N6 gidp
con nguii thyc hién hiéu qua nhiéu cong viéc. Ching han, tri tué nhan tao
c6 thé diéu khién xe tu lai, hé tro ngugi ding xu Ii tai liéu, tra 16i nhanh
chéng cac cau hdi,... Tuy nhién, trf tué nhan tao ciing <6 nhiing mét han
ché& nhu thiéu tinh sang tao, théng tin c6 thé khéng chinh xac,... Vi thé,
chung ta can biét cach khai thac va sii dung tri tué nhan tao mét cach
pht hop.

(chéu Anh)
Lién ket cau Lién két cau Lién két cau

bing cich bing céch biing céch ding

3p tirngir diing tingit ngi tungirthay thé

Nhimg doan vin dudi day da dung khong diing tir ngir dé lién két cau.
Hay tim céch stia lai cho déing.

a. Ngay mai, I6p ching toi di tham quan mét bdo tang & trung tam
thanh phé. Theo ké hoach, chting tai sé c6 mat & day lic 8 gids sang dé nghe.
hugng dan vién gici t chung trugc khi vao tham quan tiing khu vuc ctia
béo tang.

b.N&m 2020, mua I, sat 18 dét da xdy ra tai khu vyic mién Trung, gay thiét
hai In vé nguai va tai san. Nhung tinh Nghé An va Quang Ngai chiu anh
hudng nang né nhat.

¢.Chd meo Kit nha em it ddng yéu. Chd méo Kit c6 than hinh nhd nhdn
va b Iong vang must. Cai dau cla chu meo Kit tron nh qua bong. Cha
meo Kit c6 déi mat giéng hai vién bi ve mau xanh lam.
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Chon 1 trong 2 dé dusi dy: ,©

DE 1: Viét doan van néuy kién phan ddi hien
D& 2: Viét doan van néuy kién phan ddi hiér

1. Dya vao céc y d tim trong hoa@/lét
cau clia dé bai da chon.
Luuy:
~ S0 dung tir ngr dé t& 16 ¥ kién phan

khéng déng .
- Cac lido phan déi phai xac dEdEl

2. Boc soét va chinh sifa.

a.Boclai doan van ciia em dé phat hién |
B8 cuc |@?

Dién dat

b. Stia 18i trong doan van (néu :@

77 1. Trao ddi véi ngusi than y kién phan d
Kni xép hang.
2. Tim doc vén ban thang tin vé vén dé
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fogn van,

lien két, SGK di c6 mot bii luyén
5 duigc luyén tap vong 2 - cling 6 lai nhiing
ich ip ti ngd, lién ket cau bing cich ding ti
i thay thé (bai tap 1); kiém tra khi niing vin
P L doan van (bai tap 3). Dy 13 2 dang bai tap
>heéplién két. Luy nhién voilin loyén tép vong,
& 161 lién ket cau, duia trén kidn thiic vé phép
tia bai t3p la

5 sit dung phép lién ket

EY
3 t{ng ‘nhiing bii van ciia minh. 14 4 chil

G mot s6 cau van mic16i vé phép lién ket clia
dimh thosi gian cho HS sira i viét céu do
h theo dinh huiéng vé 3 loai 161, Néu con this
ing cip thém s doan vin mic 161 vé lién két
tp them.

Hogt dong clia IS

hitng 13t ngit
sm thich hop.

1o ki thiie
trong doan
Stcauvaxép

thich hop.
+ Thio lugn nhom: Trao d6i
két qud § 1 va § 2, chu

trinh bay truidc 16p.
- Lam vige chung ci 16p
+2 -3 HS trinh biy két qui
thio lugn § 1. C4 16p nhan xét
+2 - 3 HS trinh biy két qui
thio luin 2. G 16p nhin xét

Tong hgp két qua, chét dép dn titng §

GV cang ¢6 thé chiéu bii tap lén man hinh, sau

d6 sit dung higu ting cong nghé d& HS thiy ro

hon cic phép lién ket duge biéu hién nhu (hé

ndo trong doan vin

Cau tri I6i

¥ 1: Nhiing ti ngéi ¢6 tc dung lién két cau trong dogn vin:

+ 16 thay the trf fug nhan tao lién két ciu 1 - cau 2.

4 tri tug nhdn 1go trong ciu 1 duge 1ip lai trong chu 3, 4,5

+ ching han: ndi ciu 2 - cu 3.

+ tuy nhién: ni cau 3 - chu 4,

+ Vi théé n6i chu 4 - cau 5.

¥ 2: Xép nhiing tif ngi ¢6 tic dung lién két ciu vio nhom thich hap:

Liénkét Gubingcich | Lién két ciu bing cich ding Lién két iu bng ich
lap tirngi titngisni ding titngirthay thé
it hintao ty nhién, vt ching han s

GV cung cip thong tin vé tri tué nhan tao dé khich 1¢ HS chim chi hoc tp.
Ching han:

1ri twé nhan tao I cich dich i tiéhg Anh (artificial intelligence) khii niém duigc
VSGIAA & < amas > » B3 @ Q@ 5 [ ngtin trong doan

Vi cho chilmg tr ay v e que sy s sex s e 0 A6 Y61 cufic siing

& B

83 khsin hang ngy.
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nhiing dé thi sinh thai ti€p theo gitip ngan chan 6 nhiém moi trudng va
bién déi khi hau.

(Lam Anh tdng hop)
Tirngir
- Ocddo: khoang dat co nudc va cay céi gitia samac.
— Cdc Tiéu vuong quéc A Rép Thong nhdt: quéc gia Tay A ndm & phia déng nam
ban dao A Rap, bén vinh Ba Tu.

1.Tim trong bai doc mét s6 thong tin vé du an “Thanh phé théng minh
Mat-xda".

Dia diém dat duan
Thai gian khdi cong dy an
Muc dich cta du én

2.Thanh phd Mat-xda dugc thiét ké nhu thé nao dé c6 thé tu van hanh @

e B & %

1ac, thudc Cac Tiéu vuong quéc bang viéc st dung dién nang Iugng mat trai?
2008, UAE khéi cong xay dung
“ nh&m bién Mat-xda tr& thanh

1 thé gidi.
‘lanhimg chiéc & hinh hoa huéng
Q' gitip Iuu trif nang Iugng mat trdi
dam, chiing s& khép lai, toa nhiét, 5.COUY ¢ ¢ e > » @ Q x D “ théng minh Mét-xda da truyén
an thanh phé. M huny crv v sv s un prise. & Anh, B6 Bao Nha,..." ggi cho

3. Vi sao thanh phé Mét-xda c6 thé d6i phé véi tinh trang néng Ién do bién
déi khi hau?

4. Nhiing chi tiét nao trong bai cho thay thanh phé Mat-xda gilip ngén
chén 6 nhiém moi trubng7
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Ngay doc: &

Céc cach xrli va tai ché rac th
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Mic a6 yéu thich: ¥ 2 ¥ ¥r ¢

3. Dua vao phiéu doc sach, trao d8i trong nhém nhiing théng tin chinh ma
em thu nhan duoc.

77 Ve biic tranh vé thanh ph6 ma udc clia em va gidi thieu véi nguas than

buc tranh do.
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